	   HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI


Số:72/2006/NQ-HĐND
	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

   Biên Hòa, ngày 19  tháng 7  năm   2006


NGHỊ QUYẾT
V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng

khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Khóa VII - Kỳ họp thứ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 3914A/TTr-UBND ngày 14/7/2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND Tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tại tổ và kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 3914A/TTr-UBND 14/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (kèm theo tờ trình), cụ thể như sau:

1. Thống nhất với nội dung đánh giá về tình hình thực hiện quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 1998 - 2005.

2. Thống nhất với các quan điểm phát triển trong quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

3. Đối với việc khoanh định các khu vực quy hoạch:
Tán thành các giải pháp, biện pháp để triển khai, thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, trong đó Ủy ban nhân dân Tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp sau:

a. Khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản:

UBND Tỉnh tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Xây dựng, Quốc phòng, Văn hóa – Thông tin, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông – Vận tải, Tổng cục Du lịch khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

b. Khu vực quy hoạch hoạt động khoáng sản và khu vực dự trữ:

- Đối với những mỏ đã được cấp giấy phép khai thác và đang hoạt động, tiếp tục hoạt động theo đúng quy định.

- Đối những khu vực còn lại, UBND Tỉnh tiếp tục rà soát, loại trừ các khu vực đã được quy hoạch sử dụng vào các mục đích khác và thống nhất Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh để triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện với HĐND Tỉnh trong kỳ họp tới.

c. Tất cả các họat động thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phải chấp hành nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Giao nhiệm vụ cho UBND tỉnh: 

a. Bổ sung, điều chỉnh Báo cáo thuyết minh cho phù hợp với nội dung Tờ trình 3914A/TTr-UBND, ngày 14/7/2006 của UBND tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ này vào kỳ họp cuối năm 2006.

b. Trình với Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh diện tích đất sử dụng khai thác khoáng sản trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010.

c. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục thăm dò, xác định số lượng, chất lượng khoáng sản làm vật liệu san lấp. Những trường hợp cần thiết khai thác để phục vụ cho việc xây dựng công trình, cần phải thực hiện đúng quy định của Chính phủ và các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Phân công rõ chức năng nhiệm vụ và tạo sự phối hợp tốt giữa các cơ quan: Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng quản lý tố chức thực hiện quy hoạch về tài nguyên khoáng sản.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, định kỳ hàng năm có đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày  19  tháng  7  năm 2006.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân Tỉnh thông qua./.

                                                                                                CHỦ TỊCH
                                                                                    Trần Đình Thành

	               ỦY BAN NHÂN DÂN                    

              TỈNH ĐỒNG NAI
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                         Biên Hòa, ngày 14  tháng 7  năm 2006


TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản,

Ủy ban nhân dân Tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Hồ sơ trình xét duyệt kèm theo Tờ trình gồm:

- Báo cáo thuyết minh dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Bản đồ địa chất khoáng sản và phân vùng triển vọng tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai tỷ lệ 1/50.000.

- Bản đồ quy hoạch khai thác vật liệu san lấp tỉnh Đồng Nai tỷ lệ 1/50.000.

- 11 bản đồ quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tỷ lệ 1/50.000.

- 11 bản đồ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/10.000.
II. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng và biện pháp quản lý tài nguyên khoáng sản năm 1998
Năm 1998, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt "Quy hoạch sử dụng và biện pháp quản lý tài nguyên khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010” (sau đây gọi tắt là “Quy hoạch tài nguyên khoáng sản năm 1998”) tại Quyết định số 1672/1998/QĐ.CT.UBT ngày 19/5/1998. Quy hoạch đã xác định được một số khu vực khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở quy hoạch tài nguyên khoáng sản, từ năm 1998 đến nay UBND tỉnh đã cấp phép và trình Bộ Công nghiệp cấp 102 giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, tập trung ở các huyện Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất và thành phố Biên Hòa. Bao gồm:

	STT
	TÊN KHOÁNG SẢN
	SỐ MỎ ĐÃ CẤP PHÉP
	SỐ MỎ  CÒN HOẠT ĐỘNG
	SẢN LƯỢNG KHAI THÁC (1998 - 2005)

	
	
	Trước năm 1998
	Từ năm 1998 đến nay
	
	

	1
	Đá xây dựng
	12
	18
	16
	45.582.529 m³ 

	2
	Đá puzơlan
	01
	02
	01
	903.252 tấn 

	3
	Đá ốp lát (granit)
	01
	0
	01
	6.167 m³   

	4
	Laterit
	01
	01
	01
	574.256 tấn 

	5
	Sét gạch ngói
	0
	38
	08
	3.567.306 m³ 

	6
	Cát xây dựng
	03
	13
	01
	9.695.715 m³ 

	7
	Vật liệu san lấp
	06
	22
	02
	2.796.019 m³ 

	8
	Kaolin
	0
	07
	0
	346.518 m³ 

	9
	Than bùn
	0
	01
	0
	11.837 m³ 

	Tổng cộng
	24
	102
	30
	


Nhìn chung, Quy hoạch tài nguyên khoáng sản năm 1998 đã tạo ra những thuận lợi cơ bản trong công tác quản lý nhà nước, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, đáp ứng yêu cầu cung cấp vật liệu xây dựng để đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và phát triển đô thị, xây dựng các khu công nghiệp và các điểm dân cư mới, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong những năm qua. 

Bên cạnh đó, Quy hoạch tài nguyên khoáng sản còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

1. Trước đây việc điều tra, khảo sát chưa chặt chẽ, chi tiết nên chưa xác định đầy đủ, chính xác các khu vực có tiềm năng khoáng sản trong quy hoạch (như đá xây dựng xã Phước Tân - huyện Long Thành; sét gạch ngói xã Thạnh Phú, xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu…). Ngoài ra, việc khoanh định các khu vực có khoáng sản làm vật liệu san lấp chưa được xác định đầy đủ trong quy hoạch nên gặp trở ngại khi cấp phép khai thác khoáng sản;

2. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua phát triển nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực, điều đó đã tạo nên những áp lực ngày càng lớn đối với việc khai thác tài nguyên khoáng sản; đồng thời phát sinh một số khó khăn trong việc bố trí các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ với các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; 

3. Bản đồ quy hoạch khoáng sản cho từng huyện chưa được thiết lập đầy đủ để bàn giao cho các địa phương quản lý; từ đó UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chưa chủ động trong công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản tại địa phương mình.

4. Quy hoạch khoáng sản năm 1998 được xây dựng trên cơ sở Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 1996 - 2010. Đến nay, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, đặc biệt là quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch giao thông,…đã được điều chỉnh, bổ sung. Do đó, quy hoạch khoáng sản năm 1998 đã bộc lộ một số bất cập, không phù hợp với các quy hoạch khác và chưa đáp ứng với yêu cầu phát triển (có một số mỏ đã bị thu hồi giấy phép do nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng sân bay quốc tế Long Thành và các công trình khác như: các mỏ đá xây dựng Suối Trầu, Long An; sét gạch ngói Long An, Phước Tân, huyện Long Thành…). 

 Trước tình hình đó, cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên khoáng sản năm 1998 để khoanh định chính xác các khu vực triển vọng về tài nguyên khoáng sản, đáp ứng yêu cầu thực tế. Vì vậy, ngày  02/6/2005 UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 3280/CV-UBT chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Liên đoàn Bản đồ Địa chất Miền Nam lập dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

III. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
1. Quan điểm phát triển
- Tài nguyên khoáng sản là nguồn của cải quý, thuộc sở hữu Nhà nước, là nguồn lực quan trọng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên phải quy hoạch sử dụng có hiệu quả nhằm góp phần vào tăng trưởng chung và bền vững của nền kinh tế.

- Bảo vệ, khai thác khoáng sản kết hợp với chế biến, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có dự trữ lâu dài đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh, đồng thời tăng cường bảo vệ các khu vực có tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền quy hoạch của Trung ương.

- Việc khai thác khoáng sản phải tính đến nhu cầu trước mắt cũng như lâu dài, có tính đến xu hướng tiến bộ của khoa học công nghệ trong lĩnh vực sử dụng công nghệ mới và vật liệu thay thế; đồng thời quan tâm áp dụng các công nghệ khai thác hiện đại, chế biến sâu, tinh và cao để nâng cao tối đa hệ số thu hồi khoáng sản chính, các khoáng sản đi kèm và giá trị của sản phẩm chế biến.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật - công nhân lành nghề để từng bước làm chủ việc khai thác và chế biến khoáng sản.

- Kết hợp chặt chẽ việc khai thác khoáng sản với bảo đảm an ninh - quốc phòng, bảo vệ môi trường, môi sinh, bảo vệ cảnh quan và các di tích lịch sử.

2. Mục tiêu
- Điều chỉnh, bổ sung việc khoanh định các khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản đến năm 2010 dựa trên kết quả điều tra địa chất mới nhất; đồng thời khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và các khu vực dự trữ cho những năm tiếp theo.

- Bảo đảm việc khai thác, sử dụng khoáng sản tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả, gắn với yêu cầu sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường. Tạo điều kiện để di dời các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản gây ô nhiễm môi trường (khai thác và chế biến đá xây dựng, sản xuất gạch ngói,...) ra khỏi các khu vực đô thị, trên cơ sở bố trí hợp lý các vùng mỏ mới cùng loại và những vị trí phù hợp để không làm ảnh hưởng sản xuất và tạo khan hiếm về sản phẩm khoáng sản trên thị trường.

- Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, từng bước lập lại trật tự trên lĩnh vực này. 

3. Đánh giá về tiềm năng khoáng sản
Khoáng sản trên địa bàn tỉnh tương đối phong phú về chủng loại và đa dạng về nguồn gốc, chủ yếu là khoáng sản vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng như đá xây dựng, cát xây dựng, sét gạch ngói, puzơlan, laterit và vật liệu san lấp. 

Kết quả điều tra địa chất khoáng sản trên địa bàn tỉnh cho đến nay đã phân vùng triển vọng đối với một số loại khoáng sản chủ yếu trên địa bàn tỉnh (tổng hợp tại bảng 1). 

Trên cơ sở phân vùng triển vọng, đã khoanh định, đưa vào quy hoạch một số khoáng sản chủ yếu được tổng hợp tại bảng 2 như sau:

- Đá xây dựng: khá phong phú và đa dạng với nhiều loại hình khác nhau: trầm tích, phun trào, magma xâm nhập. Đá có chất lượng tốt, có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của tỉnh và cung cấp cho các khu vực lân cận. Tổng tài nguyên dự báo tại các khu vực cấm và các khu vực quy hoạch là 2.946 triệu m3; diện tích khoảng 10.406 ha.
- Sét gạch ngói: khoáng sản sét gạch ngói trong tỉnh rất phong phú nhưng có chiều dày mỏng. Tổng tài nguyên dự báo ở các khu vực cấm và các khu vực quy hoạch là 532 triệu m3; diện tích khoảng 11.275 ha.

- Cát xây dựng: nguồn cát được khai thác trên sông Đồng Nai đến nay đã cạn kiệt, đang tạm ngưng khai thác theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, nguồn cát xây dựng trong thời gian tới chỉ có thể khai thác từ hồ Trị An, sông Buông, sông La Ngà, thượng nguồn sông Đồng Nai và một số khu vực phân bố trên cạn. Tổng tài nguyên dự báo ở các khu vực cấm và các khu vực quy hoạch là 101 triệu m3, diện tích khoảng 3.413 ha.

- Vật liệu san lấp: Vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh rất phong phú và được phân bố tại các địa phương trong tỉnh. Tổng tài nguyên dự báo tại các khu vực quy hoạch là 163 triệu m3, trên diện tích khoảng  5.740ha.

- Puzơlan: Phân bố tập trung ở các huyện: Long Khánh, Thống Nhất, Định Quán, Tân Phú, liên quan đến các thành tạo phun trào bazan. Tài nguyên dự báo của thân khoáng bao trùm khu vực được Bộ Công nghiệp cấp phép khoảng 48,53 triệu tấn, diện tích 222 ha.

- Laterit: Phân bố rộng rãi trên địa bàn tỉnh, tài nguyên dự báo tại khu vực được Bộ Công nghiệp cấp phép khoảng 3,24 triệu tấn, diện tích phân bố 95ha.

- Đá ốp lát: Đá ốp lát phân bố trên diện tích hạn chế, thường có màu xám sáng nên ít được sử dụng. Tài nguyên dự báo tại các khu vực quy hoạch là 590.000m3, diện tích phân bố 09ha.

- Than bùn: Than bùn trên địa bàn tỉnh thường có quy mô nhỏ, bề dày mỏng. Đến nay đã khoanh định được 02 khu vực quy hoạch với tổng tài nguyên dự báo là 260.000 tấn, diện tích khoảng 98ha.

4. Nội dung điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Căn cứ vào kết quả điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản trên địa bàn tỉnh cũng như hiện trạng khai thác khoáng sản trong nhiều năm qua; những dự báo về nhu cầu sử dụng trong giai đoạn tới và căn cứ các quy hoạch có liên quan; UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu như sau: 

a) Khoanh định khu vực cấm và tạm thời cấm khai thác khoáng sản
Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, khoanh định một số khu vực cấm và tạm thời cấm khai thác khoáng sản để lập thủ tục trình Chính phủ xem xét, phê duyệt, cụ thể như sau:
- Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản
Những khu vực thuộc diện cấm hoạt động khoáng sản bao gồm: di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, bãi bồi non đang có rừng ngập mặn, tái sinh tự nhiên; khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn đất ngập nước, khu bảo tồn địa chất; đất dành riêng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất thuộc phạm vi bảo vệ an toàn các công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, thông tin; đất tôn giáo, tín ngưỡng; đất đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, khu du lịch hoặc có công trình kết cấu hạ tầng quan trọng.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đã khoanh định được 143 khu vực cấm hoạt động khoáng sản, trên diện tích 11.859ha và 01 khu vực trên sông Đồng Nai (tổng hợp tại bảng 3) cụ thể như sau:

+ Đá xây dựng: 41 khu vực, tổng diện tích 4.044ha, tài nguyên dự báo khoảng 1.267 triệu m³.

+ Sét gạch ngói: 58 khu vực, tổng diện tích 4.716ha, tài nguyên dự báo khoảng 218 triệu m3.
+ Cát xây dựng: 01 khu vực trên sông Đồng Nai (từ điểm cách cầu Hóa An 1km về phía thượng nguồn đến điểm cách cầu Đồng Nai 01 km về phía hạ nguồn) và 01 khu vực tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc có diện tích 773 ha, tài nguyên dự báo khoảng 19 triệu m3.
+ Vật liệu san lấp: 42 khu vực, tổng diện tích 2.264ha, tài nguyên dự báo khoảng 65 triệu m3

+ Puzơlan: thường phân bố chung với đá xây dựng có nguồn gốc bazan nên được xác định cùng với đá xây dựng. Riêng tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu còn có 01 khu vực phân bố đá puzơlan diện tích 62ha, tài nguyên dự báo khoảng 13 triệu tấn được khoanh định là khu vực cấm hoạt động khoáng sản.
- Khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản:

+ Cát xây dựng: tạm thời cấm khai thác cát xây dựng trên hệ thống sông Đồng Nai từ phía dưới đập Trị An đến hạ nguồn (trừ điểm cách cầu Hóa An 1km về phía thượng nguồn đến điểm cách cầu Đồng Nai 01 km về phía hạ nguồn đã thuộc khu vực cấm khai thác);

+ Vật liệu san lấp: tạm thời cấm khai thác cát nhiễm mặn thuộc hệ thống các sông: Nhà Bè, Đồng Tranh, Lòng Tàu.

b) Khoanh định các khu vực khai thác tài nguyên khoáng sản
- Quy hoạch khai thác công nghiệp:

Khoanh định 24 mỏ, trên diện tích 860ha đã được thăm dò, hiện đang khai thác hoặc chuẩn bị đưa vào cấp phép khai thác công nghiệp từ nay đến năm 2010 (tổng hợp tại bảng 4), cụ thể như sau:

+ Đá xây dựng: 20 mỏ (có 16 mỏ đang hoạt động, 02 mỏ thăm dò mở rộng và 02 mỏ thăm dò mới), tổng diện tích 660ha, trữ lượng khoảng 210 triệu m3.

+ Sét gạch ngói: 01 mỏ (mỏ Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu đã được thăm dò), diện tích 57 ha, trữ lượng khoảng 3 triệu m3.
+ Puzơlan: 01 mỏ (mỏ Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu đang hoạt động), diện tích 36 ha, trữ lượng khoảng 8 triệu tấn.

+ Laterit: 01 mỏ (mỏ Tân An, huyện Vĩnh Cửu đang hoạt động), diện tích 95 ha, trữ lượng khoảng 3 triệu tấn. 

+ Đá ốp lát: 01 mỏ (mỏ Đồi Mai, huyện Xuân Lộc đang hoạt động), diện tích 09 ha, trữ lượng khoảng 590.000 m3.

- Quy hoạch thăm dò, khai thác công nghiệp:

+ Khoanh định các khu vực cấp phép thăm dò khai thác công nghiệp từ nay đến năm 2010 và từ năm 2011 đến năm 2020 (tổng hợp tại bảng 5), gồm:

. Quy hoạch cấp phép thăm dò từ nay đến năm 2010 bao gồm 37 khu vực có thân khoáng, trên diện tích 2.129ha:

. Đá xây dựng: 15 khu vực, diện tích 721ha, tài nguyên dự báo khoảng 241 triệu m3.

. Sét gạch ngói: 12 khu vực, diện tích 417ha, tài nguyên dự báo khoảng 24 triệu m3.

. Cát xây dựng: 08 khu vực, diện tích 960ha, tài nguyên dự báo khoảng 27 triệu m3.

. Than bùn: 02 khu vực, diện tích 30ha, tài nguyên dự báo 80.000 tấn. 

Trong diện tích 2.129ha cấp phép thăm dò này, sẽ xét cấp phép khai thác cho 800ha diện tích dưới mặt nước và 664ha diện tích trên đất liền. Phần diện tích đã thăm dò, đánh giá trữ lượng có hiệu quả kinh tế khi đưa vào khai thác trên phần diện tích còn lại, sẽ xét cấp phép khai thác sau năm 2010.

 + Quy hoạch cấp phép thăm dò khai thác từ năm 2011 đến năm 2020 bao gồm 33 khu vực có thân khoáng, trên diện tích 3.136ha:

. Đá xây dựng: 15 khu vực, diện tích 942ha, tài nguyên dự báo khoảng 209 triệu m3.

. Sét gạch ngói: 12 khu vực, diện tích 1.298ha, tài nguyên dự báo khoảng 74 triệu m3.

. Cát xây dựng: 04 khu vực, diện tích 827ha, tài nguyên dự báo khoảng 35 triệu m3.

. Than bùn: 02 khu vực, diện tích 69 ha, tài nguyên dự báo 180.000 tấn. 

- Quy hoạch khai thác quy mô nhỏ:

Khai thác quy mô nhỏ được áp dụng đối với các loại khoáng sản (trừ cát, sỏi lòng sông) được quy định không bắt buộc tiến hành thăm dò và có diện tích cấp phép khai thác không quá 10ha, công suất khai thác không quá 100.000m3/năm, thời gian khai thác không quá 5 năm (kể cả thời gian gia hạn).

Khoanh định 86 khu vực có thân khoáng trên diện tích 1.424ha để cấp phép khai thác quy mô nhỏ (được tổng hợp tại bảng 6), cụ thể như sau:

- Đá xây dựng: 03 khu vực, diện tích 55ha, tài nguyên dự báo 20 triệu m3.

- Sét gạch ngói: 06 khu vực, diện tích 165ha, tài nguyên dự báo 9 triệu m3.

- Cát xây dựng: 02 khu vực, diện tích 30ha, tài nguyên dự báo 280.000 m3.

- Vật liệu san lấp: 75 khu vực, diện tích 1.174ha, tài nguyên dự báo khoảng 51 triệu m3.
c) Khoanh định khu vực dự trữ tài nguyên khoáng sản

Trong phạm vi quy hoạch, có những thân khoáng đã được khảo sát địa chất khoáng sản chi tiết, song điều kiện khai thác trong giai đoạn hiện nay không thuận lợi hoặc chưa thật cần thiết để đưa vào khai thác. 

Những khu vực dự trữ khoáng sản có vai trò quan trọng trong việc quy hoạch thăm dò, khai thác công nghiệp sau này bao gồm 105 khu vực có thân khoáng, trên diện tích 11.851ha (tổng hợp tại bảng 7), cụ thể như sau:

- Đá xây dựng: 24 khu vực, diện tích 3.982ha, tài nguyên dự báo khoảng 997 triệu m3.

- Sét gạch ngói: 27 khu vực, diện tích 4.622ha, tài nguyên dự báo khoảng 202 triệu m3.

- Cát xây dựng: 02 khu vực, diện tích 822ha, tài nguyên dự báo khoảng 19 triệu m3.

- Vật liệu san lấp: 51 khu vực, diện tích 2.302ha, tài nguyên dự báo 47 triệu m3.

- Puzơlan: 01 mỏ (Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu), diện tích 123 ha, tài nguyên dự báo khoảng 26 triệu tấn.

Đối với các loại khoáng sản khác, qua điều tra phát hiện trên đia bàn tỉnh như: Vàng, Bau xít, Kaolin, Đá ốp lát, Puzơlan, Laterit thuộc thẩm quyền của Bộ Công nghiệp và Bộ Xây dựng lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cho nên không đưa vào Điều chỉnh, quy hoạch khoáng sản lần này. 

Riêng 3 mỏ (đá ốp lát Đồi Mai, laterit Tân An, puzơlan Vĩnh Tân) đã được Bộ Công nghiệp cấp phép khai thác từ trước và vẫn còn hoạt động đến năm 2020, do đó đã được tổng hợp đưa vào Điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, để tạo điều kiện cho công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn được chặt chẽ.

IV. Giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Triển khai thực hiện quy hoạch
Sau khi dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 được thông qua, UBND Tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
- Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố công khai quy hoạch và phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; UBND các xã, phường, thị trấn để xác định cụ thể vị trí các khu vực quy hoạch ngoài thực địa nhằm phối hợp quản lý chặt chẽ quy hoạch.
- Chỉ đạo các Sở, ngành khi rà soát các quy hoạch để điều chỉnh, phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch điều chỉnh khoáng sản đã được thông qua, đảm bảo điều chỉnh quy hoạch theo hướng sử dụng đất có hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất, đồng thời sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và đảm bảo sự thống nhất giữa các quy hoạch.

- Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp và các Sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch về thăm dò, khai thác khoáng sản trình UBND tỉnh xét duyệt

Việc cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên các vị trí cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để khảo sát, xác định vị trí ngoài thực địa đảm bảo phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh.

2. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản
a) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, trong năm 2006 cần ban hành những quy định như sau: 

- Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 

- Quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không phải thăm dò và các trường hợp không phải xin giấy phép khai thác.

- Quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành trong quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt nhấn mạnh đến nguyên tắc phối hợp quản lý sau giấy phép giữa các cấp, các ngành. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành có liên quan rà soát, khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để báo cáo UBND tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quản lý công tác đo đạc bản đồ hiện trạng mỏ định kỳ, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản và sản lượng khai thác qua kết quả đo vẽ bản đồ hiện trạng mỏ.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản.

đ) UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, trật tự xã hội tại khu vực có khoáng sản.

e) Cục Thuế tỉnh Đồng Nai phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường để thu đúng, thu đủ phí bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản 

g) Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét cấp, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản; giải quyết việc giao đất, cho thuê đất để hoạt động khoáng sản, giải quyết các thủ tục về bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh và ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật về đất đai và môi trường.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm
- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch về tài nguyên khoáng sản; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm quy hoạch theo quy định của pháp luật.

- UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chính trong việc theo dõi việc thực hiện quy hoạch về tài nguyên khoáng sản tại địa phương. Khi phát hiện những trường hợp vi phạm quy hoạch đã được công bố thì xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý. 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chính về việc không ngăn chặn, không xử lý kịp thời để xảy ra trường hợp khai thác không phép, khai thác trái phép và trường hợp vi phạm quy hoạch khoáng sản tại địa phương.

4. Phối hợp quản lý và thực hiện quy hoạch
- UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Công nghiệp để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản; trong đó sẽ phối hợp tốt trong việc điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản và quy hoạch, kế hoạch về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản.

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng) trong thăm dò, khai thác khoáng sản tại các khu vực giáp ranh và phối hợp thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại các khu vực này.

- Phân công rõ chức năng, nhiệm vụ và tạo sự phối hợp tốt giữa các cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp trong việc giúp UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên khoáng sản. 

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 3914/TTr-UBND ngày 19/6/2006 về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

Ủy ban nhân dân Tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, phê duyệt./.
                                                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                    KT. CHỦ TỊCH

                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                     Ao Văn Thinh
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